
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Từ 7h00 đến 11h00 ngày 03/02/2023 (Thứ 6)

Trang phục: Học sinh mặc đồng phục Thể dục và mang giày Bata

STT Họ và tên Lớp Số điện thoại Xe số Ghi chú

1 Võ Thị Minh Hiếu 8A2 0972847407 1 CMHS 8A2

2 Huỳnh Di Nhiên 8A2 0947999128 1 Nhóm trưởng

3 Lê Quỳnh Anh 8A2 0903709013 1

4 Trương Hoàng Bách 8A2 0906300079 1

5 Lê Minh Chuyên 8A2 0905451055 1

6 Cao Minh Đạt 8A2 0909006221 1

7 Tăng Tuấn Đạt 8A2 0908034301 1

8 Phùng Khánh Hà 8A2 0972847407 1

9 Lâm Huỳnh Gia Hân 8A2 0909776077 1

10 Phan Phước Mai Phương 8A2 0918348090 1

11 Nguyễn Minh Hoàng 8A2 0918661668 1

12 Huỳnh Quốc Huy 8A2 0938020202 1

13 Nguyễn Quang Hưng 8A2 0903030672 1

1 Phương Thị Vân Anh 8A2 0918402255 2 CMHS 8A2

2 Hoàng Quốc Hưng 8A2 0909905998 2 Nhóm trưởng

3 Huỳnh Gia Khang 8A2 0942321944 2

4 Nguyễn Minh Khoa 8A2 0908851982 2

5 Hoàng Ngọc Anh Khôi 8A2 0907888610 2

6 Lê Trung Kiên 8A2 0908171433 2

7 Trần Thái Lâm 8A2 0839000888 2

8 Trần Phạm Khánh Linh 8A2 0937065027 2

9 Lê Phương Khánh Linh 8A2 0903771771 2

10 Nguyễn Hoàng Khánh Minh 8A2 0909298981 2

11 Nguyễn Phúc Nguyên 8A2 0902865334 2

12 Nguyễn Thảo Nguyên 8A2 0913379797 2

13 Nguyễn Hoàng An 8A2 0966062081 2

14 Đoàn Ngọc Hoàng Phước 8A2 0914288121 2

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, CHA MẸ HỌC SINH, HỌC SINH 8A2 và 8A3

THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Từ 7h00 đến 11h00 ngày 03/02/2023 (Thứ 6)

Trang phục: Học sinh mặc đồng phục Thể dục và mang giày Bata

STT Họ và tên Lớp Số điện thoại Xe số Ghi chú

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, CHA MẸ HỌC SINH, HỌC SINH 8A2 và 8A3

THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1

1 Nguyễn Văn Thảo 0903357958 3 GVCN 8A2

2 Nguyễn Hồng Minh Trang 8A2 0908851982 3 CMHS 8A2

3 Nguyễn Phạm Thy Vũ 8A2 0918507979 3 CMHS 8A2

4 Ninh Gia Hân 8A2 0918674787 3 Nhóm trưởng

5 Hoàng Lê Phú Quý 8A2 0982199030 3

6 Trần Vũ Tiến Thành 8A2 0908326920 3

7 Trần Ngọc Anh Thư 8A2 0919567568 3

8 Lê Thùy Trang 8A2 0989006379 3

9 Huỳnh Ngọc Trân 8A2 0938872136 3

10 Phạm Nguyễn Minh Trí 8A2 0906831186 3

11 Lê Nguyễn Tường Vân 8A2 0913664676 3

12 Trần Quang Vinh 8A2 0908839596 3

13 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 8A2 0903636435 3

1 Nguyễn Thanh Hiệp 0904738715 4 Phó HT

2 Bùi Nguyễn Minh Anh 8A3 0774148072 4

3 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 8A3 0777251417 4

4 Thái Anh 8A3 4

5 Đinh Toàn Quốc Bảo 8A3 0352683168 4

6 Trương An Di 8A3 0354454081 4

7 Huỳnh Nhật Đông 8A3 0372208870 4 Nhóm trưởng

8 Trần Lê Hà 8A3 4

9 Đỗ Thiên Hà 8A3 4

10 Nguyễn Minh Hân 8A3 0834451515 4

11 Bùi Huy Hoàng 8A3 0918402269 4

12 Võ Lê Minh Huy 8A3 4

13 Nguyễn Trần Minh Khang 8A3 4



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Từ 7h00 đến 11h00 ngày 03/02/2023 (Thứ 6)

Trang phục: Học sinh mặc đồng phục Thể dục và mang giày Bata
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1 Trần Thị Yến Trinh 0933045158 5 CMHS 8A3

2 Lê Nguyên Khang 8A3 0949754032 5

3 Đặng Ngọc Phan Khang 8A3 0903632509 5

4 Lê Minh Khoa 8A3 0909611458 5

5 Đào Hoàng Khôi 8A3 5

6 Trần Hoàng Khôi 8A3 5

7 Đinh Nguyên Mai Khuê 8A3 5

8 Nguyễn Phan Trúc Lam 8A3 0859055950 5

9 Nguyễn Ngô Phi Long 8A3 5

10 Lê Minh 8A3 0901410544 5

11 Hồ Ngọc Trúc Ngân 8A3 0969279115 5 Nhóm trưởng

12 Huỳnh Lê Xuân Nghi 8A3 0938162081 5

13 Lê Hoàng Khánh Ngọc 8A3 0901669885 5

1 Trần Lệ Phương 0934003788 6 CMHS 8A3

2 Phạm Khôi Nguyên 8A3 0783627743 6

3 Ninh Phúc Nhân 8A3 6

4 Nguyễn Ngọc Nguyên Nhi 8A3 0902402065 6

5 Phan Ngọc Yến Nhi 8A3 0562535969 6

6 Nguyễn Hữu Phát 8A3 0779851306 6

7 Ngô Lê An Phúc 8A3 0337547158 6

8 Phan Xuân Kiến Phúc 8A3 6

9 Nguyễn Huỳnh Gia Phước 8A3 0768681601 6

10 Thạch Xuân Bích Phương 8A3 6

11 Lê Thảo Quyên 8A3 0909377756 6

12 Lê Nguyễn Thiên Sơn 8A3 0888729716 6

13 Nguyễn Trí Tân 8A3 0931171209 6 Nhóm trưởng



UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Từ 7h00 đến 11h00 ngày 03/02/2023 (Thứ 6)

Trang phục: Học sinh mặc đồng phục Thể dục và mang giày Bata

STT Họ và tên Lớp Số điện thoại Xe số Ghi chú

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, CHA MẸ HỌC SINH, HỌC SINH 8A2 và 8A3

THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1

1 Lê Hoàng Ngọc Trân 0909570125 7 GVCN 8A3

2 Mai Phương Thúy 8A3 7

3 Phạm Đoàn Anh Thy 8A3 0909532936 7

4 Lê Thùy Trâm 8A3 7

5 Phạm Hoàng Ngọc Trân 8A3 0932656416 7

6 Phan Phạm Lê Trần 8A3 0936180209 7 Nhóm trưởng

7 Nguyễn Ngọc Cát Tường 8A3 0964777755 7

8 Hồ Đan Bảo Uyên 8A3 0924162914 7

9 Dương Nhã Uyên 8A3 0777099008 7

10 Nguyễn Ngọc Thùy Vân 8A3 0908971148 7

11 Nguyễn Phúc Vinh 8A3 0357991078 7

12 Trần Vũ Gia Vy 8A3 0708280509 7

13 Lê Quang Thiện 8A3 0909481560 7


